
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Số:        /BC- BVHXH

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày         tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO THẨM TRA
Dự thảo Nghị quyết phê duyệt mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông 
công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo 

quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026
(Ban Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 28 HĐND Thành phố khóa XVI)

 
Kính gửi:  Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phân công 
của Thường trực HĐND Thành phố; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố 
Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND Thành phố tổ chức thẩm tra dự 
thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các 
trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành 
phố Hà Nội năm học 2025-2026 do UBND Thành phố trình kỳ họp thứ 28 HĐND 
Thành phố tại Tờ trình số 403/TTr-UBND ngày 20/11/2025. Ban Văn hoá - Xã 
hội báo cáo HĐND Thành phố ý kiến thẩm tra như sau:

I. Sự cần thiết, căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành Nghị quyết

- Điểm a khoản 4 Điều 22 Luật Thủ đô quy định: “Hội đồng nhân dân thành 
phố Hà Nội quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất 
lượng cao, cơ sở giáo dục công lập có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục công lập thực 
hiện liên kết giáo dục với cơ sở giáo dục nước ngoài”.

- Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về 
chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ 
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định cụ thể như sau:

+ Điểm b khoản 3 Điều 4: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương có thẩm quyền: “b) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định khung hoặc 
mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, quy định chi tiết danh 
mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, 
hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền 
quản lý để áp dụng tại địa phương”. 

+ Khoản 6 Điều 8: “Căn cứ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, khả năng 
cân đối của ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
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trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định khung học phí hoặc mức 2 
học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (gồm cả 
cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do các trường đại học, cao đẳng, viện 
nghiên cứu thành lập theo quy định) trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc 
định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm mức thu học phí 
tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục; đồng thời phải bảo đảm thực hiện các 
mục tiêu giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng 
dẫn thi hành”. 

+ Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 19: "2. Ngân sách nhà nước có trách nhiệm 
cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với người học tại cơ sở giáo dục công lập, cụ 
thể như sau: a) Nhà nước cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông để thực hiện việc miễn học phí đối với người học 
thuộc các đối tượng miễn học phí quy định tại Nghị định này theo mức do Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định; b) Nhà nước cấp trực 
tiếp tiền hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện 
nghiên cứu, mức hỗ trợ học phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương quy định theo khung học phí của Chính phủ nhưng không vượt mức thu 
học phí của cơ sở giáo dục". 

- Điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 
định mức kinh tế kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo: “Cơ 
sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập đảm bảo chi 
thường xuyên hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư đạt mức kiểm định 
chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng 
định mức kinh tế - kỹ thuật trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét thẩm định, phê 
duyệt”.

- Tại điểm b khoản 1 Điều 4, Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 
04/10/2024 của HĐND Thành phố phê duyệt mức thu học phí đối với các cơ sở 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 
cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành 
phố Hà Nội năm học 2024-2025 quy định: “Trình Hội đồng nhân dân Thành phố 
phê duyệt mức thu học phí các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 
lập tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 
công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 và các năm 
học tiếp theo”. 

Căn cứ các quy định trên, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành 
Nghị quyết phê duyệt mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 
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phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường 
đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố 
Hà Nội năm học 2025-2026 là cần thiết, có căn cứ pháp lý và đúng thẩm quyền. 

II. Hồ sơ UBND Thành phố trình

Tờ trình số 403/TTr-UBND ngày 20/11/2025 của UBND Thành phố kèm 
theo dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công 
lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên 
địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026; Thông báo Kết luận họp tập thể 
UBND Thành phố số 1310/TB-UBND ngày 06/11/2025; Báo cáo số 340/BC-STP 
ngày 18/11/2025 của Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết.

Danh mục tài liệu trong hồ sơ trình cơ bản phù hợp với quy định tại khoản 
2 Điều 47 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật.

 III. Về nội dung trình và dự thảo Nghị quyết

1. Về nội dung trình

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố cơ bản thống nhất với đề xuất của 
UBND Thành phố về quan điểm xây dựng Nghị quyết, phạm vi điều chỉnh, một 
số nguyên tắc đề xuất mức thu học phí tại Tờ trình số 403/TTr-UBND ngày 
20/11/2025 của UBND Thành phố. Cụ thể:

- Phạm vi điều chỉnh: quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công 
lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định 
trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.

- Đối tượng áp dụng: (1) Trẻ em mầm non, học sinh đang theo học tại: các 
cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo 
dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành 
lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội; (2) Các cơ sở giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công 
lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định 
trên địa bàn thành phố Hà Nội; (3) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 
quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nguyên tắc xác định mức thu học phí:

+ Mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 
công lập chất lượng cao chưa xây dựng định mức kinh tế -kỹ thuật: mức học phí 
năm học 2025-2026 dự kiến giữ nguyên bằng mức thu học phí quy định tại Nghị 
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quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 04/10/2024 của HĐND Thành phố

+ Mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 
công lập chất lượng cao đã được UBND Thành phố phê duyệt định mức kinh tế 
- kỹ thuật (tính đến trước thời điểm Nghị quyết được HĐND Thành phố thông 
qua) mức học phí được xây dựng để trình HĐND Thành phố quy định trên cơ sở 
định mức kinh tế - kỹ thuật đã được UBND Thành phố phê duyệt.

+ Mức học phí đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại 
học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố 
Hà Nội: thực hiện theo đề xuất của các cơ sở giáo dục trên cơ sở định mức kinh 
tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm 
nguyên tắc mức thu học phí tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục.

2. Về Dự thảo Nghị quyết

Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất với bố cục, thể thức của dự thảo 
Nghị quyết; Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 
342/BC-STP ngày 18/11/2025 và được xác định phù hợp với Hiến pháp, pháp 
luật và thống nhất với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.

IV. ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ

Trên cơ sở thảo luận của tập thể thành viên Ban, Ban Văn hóa - Xã hội 
HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo bổ sung bảng so sánh mức học phí (của các cơ sở giáo dục trình 
tại Nghị quyết này) giữa năm học 2025-2026 và năm học 2024-2025, nhằm cung 
cấp thêm cơ sở để đại biểu HĐND Thành phố xem xét, đánh giá và quyết định. 
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan rà soát, chịu trách nhiệm 
về hồ sơ trình, về tính chính xác của các số liệu, việc tính toán, xác định mức thu 
học phí đề xuất.

2. Trường THPT Lê Lợi được công nhận trường công lập chất lượng cao từ 
tháng 10/2020 - tháng 10/2025, đến thời điểm hiện tại trường đã hết thời hạn 
công nhận trường chất lượng cao, (nếu chưa được đánh giá công nhận lại). Đề 
nghị rà soát, làm rõ Trường THPT Lê Lợi có thuộc phạm vi, đối tượng của Nghị 
quyết?

3. Chỉ đạo rà soát, bổ sung đánh giá tác động của mức học phí năm học 
2025-2026, bao gồm nhóm trường không thay đổi và có thay đổi mức học phí so 
với năm học 2024-2025.

4. Trên địa bàn Thành phố có 02 cơ sở giáo dục công lập (Trường Mầm non 
Linh Đàm và Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu) được phê duyệt mức thu 
theo Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND; tuy nhiên, năm học 2025-2026 UBND 
Thành phố không đề xuất mức thu học phí của hai trường này. Đề nghị UBND 
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Thành phố chỉ đạo, làm rõ vấn đề học phí hai trường nêu trên.

5. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây 
dựng và phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các cơ sở giáo dục công 
lập chất lượng cao, làm cơ sở xác định mức học phí tương xứng với chất lượng 
dịch vụ giáo dục, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, giám 
sát của cơ quan nhà nước và phụ huynh học sinh.

6. Chỉ đạo xây dựng và ban hành các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ cán 
bộ quản lý, giáo viên, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và dịch 
vụ giáo dục của cơ sở giáo dục chất lượng cao theo quy định tại khoản 5 Điều 22 
Luật Thủ đô 2024.

7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch; báo 
cáo HĐND Thành phố kết quả thực hiện chính sách tại kỳ họp thường lệ của 
HĐND Thành phố.

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình của UBND Thành phố, kết quả thảo luận của 
các đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã hội kính trình 
HĐND Thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;      (để 
- Thường trực HĐND TP;    b/c)
- UBND Thành phố;
- Thành viên Ban VH-XH HĐND TP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VP: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND TP;
- Các sở: Tài chính; GDĐT;Tư pháp; 
- Lưu: VT, BVHXHHuyền

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ  HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Bình
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